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ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


---------(((---------
                              ---------(((---------
CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: THIẾT KẾ TRANG PHỤC QUẦN ÂU
 ÁO SƠ MI CĂN BẢN
BẬC ĐÀO TẠO: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (9+3)
Ngành đào tạo
: CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG  



Số đơn vị học trình
: 3 ĐVHT (45 tiết) 

(Áp dụng từ khóa 2015)

I/ GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

1/ Vị trí và điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần:

· Học sinh học các môn cơ sở ngành.
· Học sinh đã học các môn lý thuyết chuyên môn: Công nghệ may 1.
2/ Mục tiêu:

· Về kiến thức:

Học sinh có kiến thức về phương pháp thiết kế trang phục nữ, trang phục nam.

Hướng dẫn học sinh phương pháp thiết kế chi tiết sản phẩm.

Trang bị kiến thức chuyên ngành may, giúp học sinh ứng dụng thực tế trong lĩnh vực ngành may công nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng.
· Về kỹ năng:

Học sinh thực hiện phương pháp thiết kế chi tiết sản phẩm ứng dụng vào ngành may công nghiệp.
· Về thái độ:

Học sinh thực hiện đầy đủ số bài tập được áp dụng sau học phần lý thuyết, nghiên cứu, tham khảo thêm tài liệu về vẽ kỹ thuật ngành may, nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

II/ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

	TT
	TÊN CHƯƠNG, BÀI
	SỐ TIẾT

	
	
	LT
	BT
	 TN
	KT
	TỔNG

	Chương I
	Thiết kế trang phục nữ
	
	
	
	
	

	Bài 1
	Phương pháp đo áo quần nữ
	2
	1
	
	
	3

	Bài 2
	Thiết kế  áo sơ mi nữ căn bản
	6
	3
	
	2
	11

	Bài 3
	Thiết kế quần âu nữ căn bản
	5
	2
	
	
	7

	Bài 4
	Thiết kế các dạng túi quần âu nữ
	2
	1
	
	
	3

	Chương II
	Thiết kế trang phục nam
	
	
	
	
	

	Bài 5
	Phương pháp đo áo quần nam
	2
	
	
	
	2

	Bài 6
	Thiết kế  áo sơ mi nam căn bản
	5
	2
	
	1
	8

	Bài 7
	Thiết kế quần âu nam căn bản
	3
	1
	
	
	4

	Bài 8
	Thiết kế các dạng túi quần âu nam
	2
	1
	
	
	3

	Bài 9
	Thiết kế quần âu nam xếp plis
	2
	1
	
	1
	4

	TỔNG CỘNG         
	29
	12
	
	4
	45


III/ NỘI DUNG CHI TIẾT 

CHƯƠNG I:  THIẾT KẾ TRANG PHỤC NỮ
Bài 1:  PHƯƠNG PHÁP ĐO ÁO QUẦN NỮ
MỤC TIÊU 
· Về kiến thức:

Học sinh trình bày được chính xác cách thức lấy số đo trên cơ thể người.
· Về kỹ năng:
Học sinh có khả năng tính toán được số mét vải cần may một sản phẩm.

Học sinh có khả năng đo được các thông số theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

· Về thái độ:
Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của môn học nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

Học sinh vận dụng kiến thức vào qui trình thiết kế, triển khai, biểu diễn hình dạng và thông số kỹ thuật của chi tiết trên bản vẽ, phát huy tư duy logic và sáng tạo để tạo được sự hợp lý và đa dạng cho sản phẩm.
I. Phương pháp đo 
1. Phương pháp đo áo 

2. Phương pháp đo quần 
II. Ni mẫu
1. Áo nữ
2. Quần nữ
Bài 2: THIẾT KẾ  ÁO SƠ MI NỮ CĂN BẢN
MỤC TIÊU 

· Về kiến thức:
Học sinh có kiến thức về kỹ thuật thiết kế áo sơ mi nữ căn bản có pince.
· Về kỹ năng:
Học sinh có khả năng có khả năng thiết kế áo nữ căn bản có pince đúng kỹ thuật.
· Về thái độ:
Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của kỹ thuật thiết kế áo nữ căn bản có pince nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

I. Đặc điểm hình dáng
1. Giới thiệu chung

II. Cách vẽ
1. Thân trước
2. Thân sau 
3. Tay áo

4. Lá bâu

5. Chân bâu

6. Manchette

7. Trụ tay

III. Qui cách chừa đường may
Bài 3: THIẾT KẾ QUẦN ÂU NỮ CĂN BẢN

MỤC TIÊU 

· Về kiến thức:
Học sinh có kiến thức về kỹ thuật thiết kế quần âu nữ căn bản.
· Về kỹ năng:
Học sinh có khả năng có khả năng thiết kế quần âu nữ căn bản đúng kỹ thuật.
· Về thái độ:
Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của kỹ thuật thiết kế quần âu nữ căn bản phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

I. Đặc điểm hình dáng
1. Giới thiệu chung

II. Cách vẽ
1. Thân trước

2. Thân sau 
3. Bragette
4. Lưng quần
III. Qui cách chừa đường may
Bài 4: THIẾT KẾ CÁC DẠNG TÚI QUẦN ÂU NỮ
MỤC TIÊU 

· Về kiến thức:
Học sinh có kiến thức về kỹ thuật thiết kế các dạng túi quần âu nữ.
· Về kỹ năng:
Học sinh có khả năng có khả năng thiết kế các dạng túi quần âu nữ đúng kỹ thuật.
· Về thái độ:
Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của kỹ thuật thiết các dạng túi quần âu nữ phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

I. Đặc điểm hình dáng
II. Túi thẳng
III. Túi xéo
IV. Túi hàm ếch
V. Túi mổ
VI. Túi sau
VII. Qui cách chừa đường may
CHƯƠNG II: THIẾT KẾ TRANG PHỤC NAM
Bài 5: PHƯƠNG PHÁP ĐO ÁO QUẦN NAM
MỤC TIÊU 
· Về kiến thức:

Học sinh trình bày được chính xác cách thức lấy số đo trên cơ thể người.
· Về kỹ năng:
Học sinh có khả năng tính toán được số mét vải cần may một sản phẩm.

Học sinh có khả năng đo được các thông số theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

· Về thái độ:
Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của môn học nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

Học sinh vận dụng kiến thức vào qui trình thiết kế, triển khai, biểu diễn hình dạng và thông số kỹ thuật của chi tiết trên bản vẽ, phát huy tư duy logic và sáng tạo để tạo được sự hợp lý và đa dạng cho sản phẩm.
I. Phương pháp đo 
1. Phương pháp đo áo 

2. Phương pháp đo quần 

II. Ni mẫu
1. Áo nam
2. Quần nam
Bài 6: THIẾT KẾ  ÁO SƠ MI NAM CĂN BẢN
MỤC TIÊU 

· Về kiến thức:
Học sinh có kiến thức về kỹ thuật thiết kế áo sơ mi nam căn bản.
· Về kỹ năng:
Học sinh có khả năng có khả năng thiết kế áo sơ mi nam căn bản đúng kỹ thuật.
· Về thái độ:
Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của kỹ thuật thiết kế áo nữ căn bản nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

I. Đặc điểm hình dáng
1. Giới thiệu chung

II. Cách vẽ
1. Thân trước

2. Thân sau 

3. Tay áo

4. Đô áo

5. Lá bâu

6. Chân bâu

7. Manchette

8. Trụ tay

III. Qui cách chừa đường may
Bài 7: THIẾT KẾ QUẦN ÂU NAM CĂN BẢN

MỤC TIÊU 

· Về kiến thức:
Học sinh có kiến thức về kỹ thuật thiết kế quần âu nam căn bản.
· Về kỹ năng:
Học sinh có khả năng có khả năng thiết kế quần âu nam căn bản đúng kỹ thuật.
· Về thái độ:
Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của kỹ thuật thiết kế quần âu nam căn bản phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

I. Đặc điểm hình dáng
1. Giới thiệu chung

II. Cách vẽ
1. Thân trước

2. Thân sau 

3. Bragette
4. Lưng quần

III. Qui cách chừa đường may
Bài 8: THIẾT KẾ CÁC DẠNG TÚI QUẦN ÂU NAM
MỤC TIÊU 

· Về kiến thức:
Học sinh có kiến thức về kỹ thuật thiết kế các dạng túi quần âu nam.
· Về kỹ năng:
Học sinh có khả năng có khả năng thiết kế các dạng túi quần âu nam đúng kỹ thuật.
· Về thái độ:
Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của kỹ thuật thiết các dạng túi quần âu nam phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

I. Đặc điểm hình dáng
II. Túi thẳng
III. Túi xéo
IV. Túi hàm ếch
V. Túi mổ
VI. Túi sau
VII. Qui cách chừa đường may
Bài 9: THIẾT KẾ QUẦN ÂU NAM XẾP PLIS
MỤC TIÊU 

· Về kiến thức:
Học sinh có kiến thức về kỹ thuật thiết kế quần âu nam xếp plis.
· Về kỹ năng:
Học sinh có khả năng có khả năng thiết kế quần âu nam xếp plis.
· Về thái độ:
Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của kỹ thuật thiết quần âu nam xếp plis phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

I. Đặc điểm hình dáng
1. Giới thiệu chung

II. Cách vẽ
1. Thân trước

2. Thân sau 

3. Bragette
4. Lưng quần

III. Qui cách chừa đường may
IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

· Số tiết qui định cho từng bài, giáo viên có thể linh hoạt thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh, trình độ tiếp thu của Học sinh , nhưng phải đảm bảo tổng số tiết cho từng phần, từng chương và đúng tổng số tiết cho toàn bộ chương trình.
· Không thay đổi trình tự các bài trong cùng một phần.
· Nội dung giảng dạy phải đúng trình tự, logic của chương trình qui định.
· Phương pháp giảng dạy: tùy thuộc vào tình hình thực tế, tùy thuộc vào khả năng tiếp thu của Học sinh, tùy thuộc vào cơ sở vật chất của nhà truờng, mà người giáo viên sử dụng các phương pháp giảng dạy khác nhau sao cho phù hợp với trình độ tiếp thu, kích thích học tập tích cực, khả năng tự học, tìm tòi của Học sinh.
V.  
TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY 

1. Bài giảng Thiết kế trang phục 1, Khoa Công nghệ may – Thời trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng. 
2. Bài giảng Thiết kế trang phục 1, Khoa Công nghệ may – Thời trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Ths. Nguyễn Phi Phụng, Giáo trình môn học thiết kế trang phục 1, Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh.
2. Bài học cắt may, Nhà xuất bản Trẻ, 2001.

3. Bộ hình vẽ minh họa chương trình đào tạo, Tổng cục dạy nghề 2001.

Tp. HCM, ngày   04  tháng  02 năm 2015  

               
TRƯỞNG KHOA                         TỔ BỘ MÔN                             GIÁO VIÊN

       Trương Việt Khánh Trang
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